
PHỤ LỤC  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC  

BAN HÀNH MỚI VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC DÂN SỐ, BÀ MẸ - TRẺ EM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

NHÀ NƢỚC CỦA NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định 1342/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

Stt 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú

1
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP XÃ 

1 1.014331 
Cấp Giấy chứng 

sinh 

 - Trường 

hợp 1: 05 

ngày làm 

việc kể từ 

thời điểm 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Trường 

hợp 2: 03 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Nộp trực tiếp tại Cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

Không có 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-

CP ngày 15 tháng 11 năm 

2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị định số 63/2024/NĐ-

CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 

của Chính phủ quy định việc 

thực hiện liên thông điện tử 02 

nhóm thủ tục hành chính: đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký 

khai tử, xóa đăng ký thường 

trú, giải quyết mai táng phí, tử 

tuất; 

- Nghị định số 207/2025/NĐ-

CP ngày 15/7/2025 quy định 

về sinh con bằng kỹ thuật hỗ 

Nội dung của 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định số 

2922/QĐ-BYT 

ngày 15 tháng 

9 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Y tế 

 
1 Đã được cập nhật công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) 
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trợ sinh sản và điều kiện mang 

thai hộ vì mục đích nhân đạo; 

- Thông tư số Thông tư số 

22/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định cấp và sử dụng 

Giấy chứng sinh 

2  1.014332 
Cấp lại Giấy 

chứng sinh 

03 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được giấy tờ 

hợp lệ 

Nộp tiếp tại Cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh đã cấp Giấy 

chứng sinh lần đầu 

Cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

nơi đã 

cấp giấy 

chứng 

sinh lần 

đầu 

Không có 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-

CP ngày 15 tháng 11 năm 

2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị định số 63/2024/NĐ-

CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 

của Chính phủ quy định việc 

thực hiện liên thông điện tử 02 

nhóm thủ tục hành chính: đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký 

khai tử, xóa đăng ký thường 

trú, giải quyết mai táng phí, tử 

tuất; 

- Thông tư số Thông tư số 

22/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định cấp và sử dụng 

Giấy chứng sinh 

Nội dung của 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định số 

2922/QĐ-BYT 

ngày 15 tháng 

9 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Y tế 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

Stt 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

Tên văn bản QPPL quy định 

việc bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

1 1.002192 

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh nhưng được người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc nhân viên y tế thôn, 

bản hoặc cô đỡ thôn, bản đỡ đẻ 
Thông tư số 22/2025/TT-BYT 

ngày 28/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc quy định cấp 

và sử dụng Giấy chứng sinh 
2 1.003564 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh 

3 1.002150 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3157
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5091
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3097
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PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH 

CÁC BƢỚC 
TRÌNH TỰ 

 THỰC HIỆN 
ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN  

GIẢI QUYẾT TTHC 

Phí, lệ phí 

(vnđ) 
Ghi chú 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP XÃ 

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng sinh. Mã TTHC: 1.014331 

Trường hợp 1: Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc nhân viên y tế thôn, bản hoặc cô đỡ thôn, bản đỡ đẻ 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 0,25 ngày làm việc 

Không có  
Bước 2 Giải quyết hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 4,5 ngày làm việc 

Bước 3 Trả kết quả Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 0,25 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 05 ngày làm việc 

Trường hợp 2: Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 0,25 ngày làm việc 

Không có  
Bước 2 Giải quyết hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 2,5 ngày làm việc 

Bước 3 Trả kết quả Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 0,25 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc 

2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng sinh. Mã TTHC: 1.014332 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 0,25 ngày làm việc 

Không có  
Bước 2 Giải quyết hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 2,5 ngày làm việc 

Bước 3 Trả kết quả Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 0,25 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc 
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B. QUY TRÌNH NỘI BỘ BỊ BÃI BỎ 

 

 

 

 

Stt 
Mã 

TTHC 
Tên quy trình bị bãi bỏ 

Tên văn bản QPPL quy 

định việc bãi bỏ thủ tục 

hành chính 

1 1.002192 

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh nhưng được người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc nhân viên y tế thôn, 

bản hoặc cô đỡ thôn, bản đỡ đẻ 

Thông tư số 22/2025/TT-

BYT ngày 28/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc quy 

định cấp và sử dụng Giấy 

chứng sinh 

2 1.003564 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh 

3 1.002150 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3157
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5091
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3097
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